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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 2.2 9.6 37.6

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng 0.8 -7.9 -27.5

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng 0.9 -7.6 -27.5
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 3.8 -1.0

3,289.90

61.85

Thị trường hàng hóa
Giá đóng 

cửa

Thép (USD/tấn) 456.5
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Nguồn: Bloomberg

Thị trường vốn và Vĩ mô

65.22

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.3 -1.0

Phân urea (USD/tấn) 345.0

​Trong quý I năm 2025, GDP của Trung Quốc tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 

trước, vượt dự báo 5,1% của giới phân tích, nhờ các chương trình kích thích kinh tế 

của chính phủ. Doanh số bán lẻ tháng 3 tăng 5,9% và sản lượng công nghiệp tăng 

7,7%, đều cao hơn kỳ vọng, trong khi đầu tư vào bất động sản giảm 9,9% nhưng 

được bù đắp bởi đầu tư vào sản xuất và hạ tầng. Tuy nhiên, cơ quan thống kê 

Trung Quốc cảnh báo môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp và nhu cầu nội địa 

vẫn chưa đủ vững mạnh.

​Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 245% khi xuất khẩu 

hàng hóa sang Mỹ, bao gồm 125% thuế đối ứng và 20% thuế liên quan đến vai trò 

của Trung Quốc trong hoạt động buôn lậu fentanyl vào Mỹ . Đáp lại, Trung Quốc đã 

tăng thuế quan với hàng hóa Mỹ lên 125% và đình chỉ xuất khẩu một số kim loại đất 

hiếm quan trọng, làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. Nhà Trắng 

cho biết các mức thuế quan cao hơn đối với các quốc gia khác đang tạm dừng để 

đàm phán, ngoại trừ Trung Quốc do các hành động trả đũa của nước này.

Thị trường chứng khoán

Thay đổi (%)

​Ngày 16/4, giá heo hơi tại một số địa phương tăng nhẹ, với mức cao nhất 

đạt 75.000 đồng/kg tại Bến Tre. Tại miền Bắc, giá dao động từ 67.000 – 

70.000 đồng/kg; miền Trung – Tây Nguyên từ 68.000 – 73.000 đồng/kg; 

miền Nam từ 73.000 – 75.000 đồng/kg. Tổng đàn heo tại Đồng Tháp trong 

quý I/2025 tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 127.000 con.

Ngày 16/4, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.899 

VND/USD, tăng 8 đồng so với mức niêm trước đó. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ 

giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.654 - 26.144 

VND/USD.

Ngành Tỷ trọng Thay đổi P/E P/B 

(VNIndex) VN-INDEX (%)

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 3.2 -1.25 27.8 3.4
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Thị trường tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trước tâm lý thận 
trọng của nhà đầu tư. Ngoài ra sự đảo chiều của nhóm cổ 
phiếu trụ như VIC, VHM, FPT cũng làm gia tăng áp lực điều 
chỉnh cho thị trường. Kết phiên, VN-Index giảm 17,49 điểm (-
1,42%) đóng cửa tại mức 1.210,3 điểm. Thị trường tiếp tục 
nghiêng về số mã giảm với tỷ lệ mã giảm/tăng giá là 319/153.

Chỉ số xuất hiện cây nên đỏ thân dài với thanh khoản giảm 
21% so với phiên trước đó. Diễn biến điều chỉnh xuất hiện sau 
chuỗi phiên tăng điểm, đặc biệt khi cổ phiếu dẫn dắt như VIC , 
nhân tố chính hỗ trợ đà tăng của thị trường gần đây, bắt đầu 
suy yếu. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu thuộc Khu công nghiệp 
và Xuất khẩu, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ rủi ro thuế quan, 
đồng loạt giảm mạnh, thậm chí có mã giảm sàn, cho thấy lực 
cầu bắt đáy vẫn còn khá thận trọng, ngoài ra những cổ phiếu 
“quốc dân” như FPT cũng đã giảm sản góp thêm phần ảm đạm 
đối với thị trường. Mặc dù chỉ số VN-Index đã vượt lên trên 
vùng xu hướng 1.220 điểm trong phiên trước đó, tuy nhiên, với 
những tín hiệu tiêu cực hiện hữu từ nhóm cổ phiếu nhạy cảm 
với chính sách thuế quan, khả năng thị trường bước vào nhịp 
điều chỉnh ngắn hạn trong các phiên sắp tới đang gia tăng. 
Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục kỹ thuật để cơ cấu 
lại danh mục theo hướng giảm tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt là 
những mã đã tăng nóng hoặc thiếu nền tảng cơ bản hỗ trợ. 
Việc sử dụng margin nên được hạn chế nhằm giảm thiểu rủi ro 
trong bối cảnh xu hướng thị trường chưa rõ ràng. Ngưỡng hỗ 
trợ và kháng cự ngắn hạn của VN-Index hiện nằm tại vùng 
1.160 – 1.250 điểm.
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Khối ngoại bán ròng 376 tỷ đồng tập 

trung vào FPT (-498,9 tỷ), HAH (-98,4 

tỷ), HCM (-71,9 tỷ), KBC (-61,4 tỷ), IDC (-

60,0 tỷ). Ngược lại, khối ngoại mua ròng 

tập trung vào VHM (207,6 tỷ), ACB 

(121,4 tỷ), VCI (111,2 tỷ), TCB (48,0 tỷ), 

HVN (42,5 tỷ), VIC (40,2 tỷ).

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Thị trường đang giao dịch ở mức P/E 

12,2x lần. Giá trị P/E trung bình trong 

vòng 10 năm là 16,2x lần.

5

10

15

20

25

30

T3/15 T3/16 T3/17 T3/18 T3/19 T3/20 T3/21 T3/22 T3/23 T3/24

Trung bình +2 Std +1 Std -1 Std -2 Std P/E

-4,000

-2,000

0

2,000
Diễn biến giao dịch ròng khối ngoại (Tỷ đồng)

HOSE HNX

www.vndirect.com.vn 2


